THUYẾT MINH 

DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
I.THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

	1
	Tên dự án: Xây dựng Mô hình thử nghiệm Nuôi cá Thát lát Cườm trong ao đất sử dụng Chế phẩm sinh học tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

	1a
	Mã số: 2019

	
	

	2
	Thời gian thực hiện: 12 tháng
	3
	Cấp quản lý

	(Từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019)
	     Cơ sở          FORMCHECKBOX 
         

	4
	Thuộc dự án khoa học và công nghệ

	5
	Tổng vốn thực hiện dự án: 94.902.000   đồng, trong đó:

	Nguồn
	Kinh phí (đồng)
	

	- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học           
	40.000.000
	

	- Vốn tự có của tổ chức chủ trì
	
	

	- Khác (liên doanh...)                       
	54.902.000
	

	6
	Phương thức khoán chi:

	                  Khoán đến sản phẩm cuối cùng
	            Khoán từng phần, trong đó:

	
	- Kinh phí khoán: Không
- Kinh phí không khoán: 40.000.000  đồng
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	Chủ nhiệm dự án

	Họ và tên: Trần Thi Hồng Vân

Ngày, tháng, năm sinh: 02/9/1983 Giới tính:  Nam              / Nữ: 

Học hàm, học vị / Trình độ chuyên môn: KS Nuôi trồng thủy sản

Chức danh khoa học: Chủ nhiệm Dự án  Chức vụ: Phó trưởng Trạm Khuyến nông lâm ngư huyện Quảng Điền.

Điện thoại: Tổ chức: 0234.3756267          Nhà riêng: ......................... Mobile:  0935769700

Fax: ..  E-mail: hongvants1983@gmail.com.

Tên tổ chức đang công tác: Trạm Khuyến nông lâm ngư huyện Quảng Điền

Địa chỉ tổ chức: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền

Địa chỉ nhà riêng: 
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	Thư ký Dự án

	Họ và tên:  Phan Thị Thùy Nhiên

Năm sinh: 1988                                         Giới tính:  Nam              / Nữ  

Học hàm, học vị / Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Chức danh khoa học: ......................................................................................

Chức vụ: Chuyên viên Trạm Khuyến nông lâm ngư Quảng Điền.

Điện thoại: Tổ chức: 0234.3756268            Nhà riêng: ......................... Mobile:  0935071213

Fax: .................................................. E-mail: nhienphan1211@gmail.com

Tên tổ chức đang công tác: Trạm Khuyến nông lâm ngư huyện Quảng Điền

Địa chỉ tổ chức: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền

Địa chỉ nhà riêng: …………………..
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	Tổ chức chủ trì thực hiện dự án

	Tên tổ chức chủ trì dự án: Trạm Khuyến nông lâm ngư huyện Quảng Điền

Điện thoại: 0234.3756268          Fax: …………….

Địa chỉ: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Văn Quang

Số tài khoản: 4003215000531
Kho bạc Nhà nước huyện Quảng Điền

Mã số thuế : 3301238499
Tên cơ quan chủ quản dự án: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Điền
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	Các tổ chức phối hợp chính

	1. Tổ chức 1 : 

Tên cơ quan chủ quản : Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Điện thoại: ............ Fax: ..............................................................

Địa chỉ: Thị trấn Sịa, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Lê Ngọc Bảo
Số tài khoản: ...................................................................................................

Ngân hàng: ..................................................................................................
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	Cán bộ thực hiện Dự án


Chức danh

		Tổ chức công tác


		học hàm, học vị

		
	1

	Nguyễn Văn Tâm

	Phó trưởng phòng KT-HT

	Phối hợp tham gia


	2

	Cao Xuân Huy

	Chuyên viên phòng KT-HT

	Phối hợp tham gia


	3

	Hà Văn Duy
	Chuyên viên Phòng Nông nghiệp &PTNT

	Phối hợp tham gia


	4

	Nguyễn Đình Tuyến

	Trưởng Trạm Chăn nuôi - Thú y

	Phối hợp tham gia


	5

	Nguyễn Văn Quang

	Trưởng Trạm Khuyến NLN

	Cơ quan chủ trì Dự án

	6

	Trần Thị Hồng Vân

	Phó Trưởng Trạm Khuyến NLN

	Chủ nhiệm Dự án

	 7

	 Phan Thị Thùy Nhiên

	Chuyên viên Trạm Khuyến NLN

	 Thư ký dự án



Danh sách thành viên

	ác

	 

	 

	
	TT

	Họ và tên,

	Chức danh 

	Tổ chức công tác


		học hàm, học vị

		
	1

		Ngư dân

	Hộ dân tham gia đề tài/dự án


	2

		Ngư dân

	Hộ dân tham gia đề tài/dự án


	3

		Ngư dân

	Hộ dân tham gia đề tài/dự án
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	Tính cấp thiết của dự án

	12.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội:

12.1.1. Điều kiện tự nhiên:

+ Vị trí địa lý:

Quảng Điền là một huyện phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế, cách thành phố Huế khoảng 10 - 15km. Phía Đông và Nam giáp huyện Hương Trà, phía Tây và Tây – Bắc giáp huyện Phong Điền, phía Bắc và Đông – Bắc giáp biển Đông. Với giới hạn đó, Quảng Điền nằm gọn trong khoảng 16030’38’’ – 107034’ kinh độ đông.

Toàn huyện được tổ chức theo 11 đơn vị hành chính, trong đó có 01 thị trấn và 10 xã. Diện tích mặt nước phá Tam Giang, huyện Quảng Điền rộng khoảng 3500 ha, kéo dài từ Quảng Thái đến Quảng Thành, dài 16,8 km, nơi rộng nhất 3,2 km (chợ Mỹ Thạnh, Quảng Lợi – thôn 3 Quảng Ngạn), nơi hẹp nhất 1,7 km (Sơn Công, Quảng Lợi - Thế Chí Tây, Điền Hải)

+ Khí hậu thời tiết: 

Quảng Điền, cũng như tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung thời tiết trong năm thường chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8; mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau. Nền nhiệt độ trung bình hàng năm cao 24,40C. Các tháng có nhiệt độ cao là: 6, 7, 8. Các tháng có nhiệt độ thấp là: 12 và 1, 2 của năm sau. Có 2 mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa vào các tháng: 9, 10, 11, 12. Lượng mưa hàng năm rất lớn, trị số trung bình là 2.636 – 2.867 mm.

Chế độ gió có 2 mùa: gió mùa mùa hạ và gió mùa mùa đông. Gió Tây – Nam (gió Lào) khô nóng hoạt động từ tháng 4 đến tháng 8, đây cũng là thời gian nắng nóng, nhiệt độ cao làm bốc hơi lớn, tác dộng mạnh mẽ đến vùng đầm phá. Gió Lào trùng với mùa nắng nóng nên thường gây hạn hán, thiếu nước, độ mặn tăng cao... ảnh hưởng nhiều đến cây trồng vật nuôi, nhất là nuôi trồng thủy sản.

Dông thường xuất hiện vào các tháng 4, 5 và 9. Bão xuất hiện từ tháng 7 đến tháng 11. Bão, mưa lớn, nước dâng, lũ lụt là các hiện tượng dị thường xảy ra vào các tháng 9, 10, 11 gây nhiều tai hoạ cho đời sống và sản xuất của nhân dân đầm phá.

Số giờ nắng trung bình năm 1839,6 giờ. Các tháng có nhiều giờ nắng nhất là tháng 5, 7. Các tháng có ít giờ nắng nhất là tháng 2, 12. Thời kỳ nắng nhiều nhất từ tháng 4 đến tháng 9.

12.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội: 

12.1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế:

Kinh tế của huyện mặc dù còn có nhiều khó khăn do ảnh hưởng bất lợi của tình hình thời tiết; giá cả của một số sản phẩm nông nghiệp không ổn định, cùng với ảnh hưởng kéo dài của sự cố môi trường biển đã phần nào ảnh hưởng đến tình hình sản xuất trên địa bàn huyện. Tốc dộ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân năm 2017 là 6,6%/năm; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch bước đầu, ước đến cuối năm 2017, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm 39,6%; dịch vụ chiếm 41,2%; công nghiệp – xây dựng 19,2%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 29 triệu đồng. 

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII đề ra thì mục tiêu nhiệm vụ 2015-2020 cơ cầu kinh tế sẽ là “Nông nghiệp – dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp”. 

12.1.2. 2. Về tình hình xã hội:

+ Giáo dục:

Giáo dục và đào tạo của huyện Quảng Điền phát triển khá toàn diện, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được nâng lên; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông năm 2017 đạt 97,45%; số học sinh giỏi các cấp hàng năm đều tăng. Công tác huy động học sinh đến lớp được quan tâm; duy trì và giữ vững kết quả phổ cấp trung học cơ sở; hoàn thành chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập và phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên và cán bộ giáo dục được chú trọng. Đến nay, 100% giáo viên đạt chuẩn theo quy định.

Hoàn thành quy hoạch mạng lưới trường học, nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm, đến nay toàn huyện có 21 trường đạt chuẩn mức độ 1.

Cơ sở vật chất ngành giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư, việc huy động các nguồn lực xã hội cho giáo dục – đào tạo có nhiều kết quả, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhiệm vụ dạy và học. Phong trào khuyến học, khuyến tài được duy trì và phát triển mạnh ở các cấp, các cơ quan, đơn vị và từng họ tộc.

+ Y tế:

Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống bệnh xã hội và các dịch bệnh nguy hiểm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đạt 100%, 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% Trạm Y tế có bác sĩ. Công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo trẻ em dưới 6 tuổi được duy trì và thực hiện tốt.
+ An sinh xã hội:

Chương trình giảm nghèo được triển khai tích cực, đã lồng ghép thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác giảm nghèo bền vững. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2017, trong đó thực hiện tiểu dự án 3 trong Chương trình 30a về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển
Đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông, tư vấn đào tạo nghề, tuyển dụng lao động tại các địa phương. Công tác giải quyết việc làm cho lao động được quan tâm, hàng năm duy trì tổ chức các sàn giao dịch việc làm nhằm tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 9,21%, giảm 2% so với năm 2016.
12.2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội:

Phát triển kinh tế xã hội bền vững; đẩy mạnh công nghiếp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo hướng hiện đại; tạo chuyển biến tích cực trong phát triển văn hóa – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, môi trường; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng huyện Quảng Điền thành huyện nông thôn mới.

12.3. Tính phù hợp của dự án:

Huyện Quảng Điền có hai nhánh sông Bồ chảy qua địa phận với chiều dài khá lớn và diện tích vùng Phá Tam Giang kéo dài từ xã Quảng Thái đến Quảng Thành rất thích hợp cho việc phát triển nghề nuôi trồng thủy sản trong ao nước ngọt và nước lợ. Năm 2017, toàn huyện có 172.26 ha diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản nước ngọt và 1.605 lồng nuôi trên sông và trên phá Tam Giang, đối tượng nuôi nước ngọt chủ yếu là cá trắm cỏ và cá diêu hồng với số lượng thả trên 313.25 vạn con giống. Tuy nhiên, do tác động của biến đổi khí hậu, mưa rét thường xảy ra vào đầu vụ và nắng nóng giữa vụ làm cho việc nuôi thương phẩm cá trắm cỏ thường có dịch bệnh xảy ra đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của các hộ ngư dân. 

Nhằm góp phần tìm kiếm đối tượng thích nghi với các thay đổi của khi hậu và đa dạng hoá hình thức nuôi nâng cao tính bền vững, hiệu quả và tăng thu nhập cho người dân, được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2018 hỗ trợ triển khai thực hiện dự án thử nghiệm nuôi cá Thát lát thích nghi với biến đổi khí hậu tại huyện Quảng Điền, nhằm đưa ra những mô hình điển hình, làm cơ sở chuyển giao và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân rộng trong các vùng lân cận, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn. 
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	Tính mới và thích hợp của quy trình công nghệ được áp dụng

	13.1. Nêu những thông tin cơ bản, mới nhất về các quy trình công nghệ đang được áp dụng tại địa phương trong lĩnh vực dự án dự kiến triển khai

Trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở huyện Quảng Điền trong thời gian qua có nhiều dự án đầu tư triển khai thực hiện chuyển giao nhiều mô hình nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản như:

Dự án xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi cá trắm đen thương phẩm bước đầu thấy hiệu quả (mô hình ứng dụng KHCN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn – do Phòng Công thương làm chủ đầu tư, năm 2012) đã tìm ra những mô hình nuôi trồng thủy sản đem lại hiệu quả tích cực về kinh tế.

Mô hình nuôi cá diêu hồng trong lồng bè (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2013) tại xã Quảng Phú thành công đã góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi.  
13.2. Đặc điểm và xuất xứ của quy trình công nghệ dự kiến áp dụng

Cá thát lát sống ở các vùng cửa sông, kinh rạch, ao hồ, đồng ruộng... cá chịu được môi trường nước có hàm lượng oxy và pH thấp, có thể sống được ở các đầm nước lợ ven biển. Cá thát lát tự nhiên phân bố chủ yếu ở các vùng đồng bằng sông Cửu Long, sông Đồng Nai và các tỉnh miền Trung, Tây nguyên... Đây là loài ăn tạp thiên về động vật, cá có thể ăn côn trùng, giáp xác nhuyễn thể, cá con, phiêu sinh vật, rễ thực vật thủy sinh...                                                                                                                
Cá thát lát cho thịt ngon, ít xương và có độ dẻo đặc biệt nên rất được ưa chuộng để dùng chế biến món chả cá, coi như một món đặc sản. Đây là đối tượng rất thích hợp để nuôi trong ao.

13.3. Nêu tính mới của quy trình công nghệ dự kiến áp dụng so với các công nghệ đang áp dụng tại địa phương.
Việc đưa cá Thát lát vào thử nghiệm nuôi trong ao góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi, đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình nuôi để thích nghi với biến đổi khí hậu và mang lại hiệu quả kinh tế.
Bên cạnh đó, hiện nay việc nuôi cá trắm cỏ quá lạm dụng kháng sinh phòng bệnh xuất huyết do virus gây ra, dẫn đến  nhiều hậu quả xấu như: tạo ra các dòng vi khuẩn kháng thuốc, làm suy thoái môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng sản phẩm. Vì vậy cần có giải pháp để nuôi một số đối tượng mới có hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện tự nhiên trên địa bàn huyện Quảng Điền, nhằm thay thế dần và từng bước hướng tới nuôi trồng thủy sản nước ngọt bền vững, hiệu quả. 

Xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi cá Thát lát có sử dụng chế phẩm sinh học trong ao tạo ra môi trường nước ao nuôi thân thiện giúp cá thích ứng được với những tác động của biến đổi khí hậu. Trong quá trình nuôi, sử dụng chế phẩm sinh học Aqua – Pond giúp xử lý mùn bả hữu cơ ở đáy ao, cải thiện chất lượng nguồn nước, phân hủy và giải phóng các khí độc NH2, H2S, NO2, … nhằm hạn chế dịch bệnh xảy ra trên cá. Bên cạnh đó, Aqua – Pond  tạo ra nguồn vi sinh vật tự nhiên có lợi cho ao nuôi, hạn chế mầm bệnh phát triển gây bệnh cho cá, cân bằng độ pH, ổn định màu nước.
 Mô hình nuôi cá thát lát thích nghi với biến đổi khí hậu được thực hiện sẽ nhằm đưa ra những mô hình điển hình, làm cơ sở chuyển giao và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân rộng trong các vùng lân cận, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn.



II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

	14
	Mục tiêu 

	14.1. Mục tiêu chung
Xây dựng thành công Mô hình thử nghiệm Nuôi cá Thát lát Cườm trong ao đất sử dụng Chế phẩm sinh học nhằm chuyển đổi đối tượng nuôi phù hợp với điều kiện ao nuôi tại huyện Quảng Điền đồng thời đa dạng hóa đối tượng nuôi không độc canh con cá trắm cỏ.

14.2. Mục tiêu cụ thể
- Theo dõi tốc độ sinh trưởng  tỷ lệ sống của cá.

- Theo dõi các chỉ tiêu môi trường: Oxy hòa tan, pH, độ trong (DO), NH3, H2S trong quá trình nuôi khi có sử dụng Chế phẩm sinh học.
- Sau 8 tháng nuôi trong ao đất có diện tích 1.000 m2 thì sản lượng đạt được: 1.2 tấn. 
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	 Nội dung (nêu những nội dung và các bước công việc cụ thể mà dự án cần triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu)

	15.2.1 Vị trí ao nuôi:

Ao nuôi cá thát lát tốt nhất là gần nguồn sông chính, để có thể cung cấp nước ngọt dễ dàng. Ao cần có bờ chắc chắn, không bị rò rỉ. Ao có cống để cấp, thoát nước. 
15.2.2 Điều kiện ao nuôi
Diện tích ao nuôi 1000 m2 , độ sâu từ 1m - 1,2m.

Nhiệt độ nước thích hợp 26 - 300C, độ pH: 6.5 – 7.5, lượng ô xy hoà tan lớn hơn hoặc bằng 2mg/lít.

15.2.3 Cải tạo ao nuôi
Trước khi nuôi cần phải dọn cỏ bờ, hút cạn nước, vét hết lớp bùn đáy, dùng hạt mát diệt tạp với liều lượng 1kg/m2 , bón vôi nông nghiệp với lượng 15 - 20kg/100m2, phơi khô đáy ao khoảng 1 tuần. Sau 10 ngày dùng chế phẩm sinh học Aqua pond hòa vào trong nước tạt đều khắp đáy ao với liều lượng 100g/1.000m2,  cho nước vào khoảng 5 - 7 ngày mới thả cá giống, nước cần phải qua lưới lọc để ngăn cá tạp và cá dữ. 
- Kiểm tra chỉ tiêu môi trường ao nuôi trước khi thả giống.

+  pH: 6.5 – 7.5 (dao động trong ngày không quá 0.5)

+  Độ trong: 30 - 40cm

+  NH3 < 0,1mg/l

+  H2S < 0,03 mg/l

+  Hàm lượng oxy hòa tan: > 2 mg/l

15.2.1.4 Thả giống

- Ngâm túi cá trong nước từ 10 đến 15 phút để cá cân bằng nhiệt độ bên trong và bên ngoài túi, sau đó thả từ từ cá ra ao.
- Mật độ thả: 4 con/m2
15.2.2. Chăm sóc và quản lý 

15.2.2.1. Cho ăn

Thức ăn là thức ăn hỗn hợp bao gồm: bột cám, cá tạp hấp chín, bột sắn tạo kết dính hoặc bột công nghiệp, đặt trên sàn để theo dõi, điều chỉnh lượng thức ăn hàng ngày, cách làm này quản lý lượng thức ăn và nắm được sức tăng trọng của cá. 
Cho cá ăn 2 lần/ngày. Trong quá trình cho ăn cần quan sát lượng mồi thừa thiếu trong sàn để điều chỉnh cho phù hợp.
15.2.2.2.  Quản lý ao nuôi

Tuỳ theo màu nước của ao mà có chế độ thay nước, lượng nước thay mỗi lần là 1/3 tổng lượng nước trong ao nuôi. Thường xuyên bổ sung vitamin C và men tiêu hoá cho cá.

Bón vôi định kỳ 15 ngày/lần với liều lượng 10 kg/1000m2 tùy thuộc vào chỉ số pH kiểm tra từng thời kỳ.
Trong 2 tháng đầu sau thả giống: Định kỳ 10 ngày sử dụng Chế phẩm sinh học Aqua pond, với nồng độ 50g/1.000 m2.
Sang tháng thứ 3trở đi: Định kỳ 10 ngày sử dụng Chế phẩm sinh học Aqua pond, với nồng độ 80g/1.000 m2
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	Giải pháp thực hiện

	16.1. Giải pháp về đào tạo
Phối hợp với phòng Kinh tế - hạ tầng  để tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao ứng dụng quy trình kỹ thuật nuôi cá Thát lát trong ao sử dụng chế phẩm sinh học.

Đối tượng đào tạo, tập huấn:

+ Hộ trực tiếp tham gia dự án;

+ Người dân vùng dự án;

Nội dung đào tạo tập huấn:

+ Tập huấn quy trình kỹ thuật cho hộ nuôi tham gia dự án và người dân vùng dự án theo yêu cầu tiến độ thực hiện, đảm bảo tập huấn trước khi triển khai công nghệ chuyển giao;

+ Tổ chức hội nghị tổng kết;

+ In tài liệu tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân trong vùng;

16.2. Giải pháp về tổ chức sản xuất
16.2.1. Trạm Khuyến nông lâm ngư

Xây dựng đề cương chi tiết dự án và lên dự toán ngân sách.

Xác định và ký hợp đồng phụ với các đơn vị cung ứng giống, thức ăn.

Cung cấp giống, thức ăn hỗ trợ cho nông dân.

Phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND các xã chọn hộ, chọn ao nuôi theo đúng yêu cầu của dự án.

Cử cán bộ tham gia tập huấn cùng với nông dân.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo và quản lý thực hiện dự án.

Theo dõi, kiểm tra định kỳ có ghi chép các chỉ tiêu phát triển của cá nuôi thương phẩm.

Đề xuất kiến nghị khi có yêu cầu trong qúa trình thực hiện dự án.

Viết báo cáo kết quả thực hiện dự án.

Tổ chức hội nghị tổng kết dự án.

16.2.2. UBND các xã:

Hỗ trợ  Trạm Khuyến nông lâm ngư, phòng Kinh tế - Hạ tầng trong quá trình thực hiện dự án.

Tham gia chọn hộ và chọn ao thực hiện mô hình.

16.2.4. Nông dân tham gia mô hình:

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn và hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật.

Chấp hành nghiêm túc qui trình kỹ thuật đã được cán bộ hướng dẫn.

Đóng góp kinh phí, công lao động để triển khai thực hiện dự án.

Đánh giá hiệu quả của dự án để giới thiệu và nhân rộng.

16.3. Giải pháp về nguồn vốn
Đây là dự án khoa học, có nhiều nội dung kỹ thuật được thực hiện tại địa bàn chủ yếu các hộ nuôi theo lối quản canh. Vì vậy, quá trình thực hiện dự án phải tập trung được các nguồn lực: Kinh phí sự nghiệp KHCN của địa phương và vốn đối ứng của nhân dân để dự án mang tính khả thi cao.

Ngân sách sự nghiệp KHCN huyện: 

+ Nguyên vật liệu: thức ăn, giống, chế phẩm sinh học
+ Chuyển giao công nghệ và đào tạo, tập huấn kỹ thuật

+ Công lao động hướng dẫn kỹ thuật

+ Tuyên truyền

Dân đóng góp:

+ Công lao động giản đơn

+ Thức ăn, giống

 + Hóa chất, vôi, men vi sinh, dầu bơm nước, ....
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	Tiến độ thực hiện

	TT
	Các nội dung công việc
	Sản phẩm

phải đạt
	Thời gian

(BĐ-KT)
	Người, cơ quan thực hiện

	1
	Khảo sát thực tế xây dựng dự án và lựa chọn hộ thực hiện mô hình
	- Các thông tin về KT-XH và nhu cầu thực tế

- Lựa chọn được vị trí xây dựng mô hình và các hộ tham gia dự án
	Tháng 7/2018
	- Trạm Khuyến nông lâm ngư

- Phòng Kinh tế - hạ tầng



	2
	Xây dựng đề cương chi tiết dự án


	- Đề cương chi tiết dự án
	Tháng 8/2018
	- Trạm Khuyến nông lâm ngư

- Phòng Kinh tế - hạ tầng



	3
	Thành lập hội đồng xét duyêt đề cương
	- Quyết định thành lập hội đồng
	Tháng 8/2018
	- UBND huyện Quảng Điền

- Phòng Kinh tế - hạ tầng

	4
	Tổ chức xét duyệt và thông qua đề cương chi tiết


	- Biên bản đánh giá của hội đồng

- Văn bản dự án hoàn chỉnh
	Tháng 9/2018
	- Hội đồng xét duyệt đề cương

- Phòng Kinh tế - hạ tầng



	5
	Tập huấn kỹ thuật
	- Tài liệu tập huấn
	Tháng 02/2019
	- Trạm Khuyến nông lâm ngư

- Phòng Kinh tế - hạ tầng

- Người nuôi trồng thủy sản

	6
	Thả giống
	- Cấp phát giống
	Tháng 02/2019
	- Trạm Khuyến nông lâm ngư

	18
	Sản phẩm của dự án (Nêu sản phẩm cụ thể của dự án)

	TT
	Tên sản phẩm
	Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
	Chú thích

	1
	2
	3
	4

	1
	Báo cáo kết quả dự án
	Đảm bảo trung thực và tính khoa học
	

	2
	Quy trình kỹ thuật 
	Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi cá Thát lát trong ao có sử dụng Chế phẩm sinh học để phổ biến và nhân rộng ra trên địa bàn huyện và các vùng lân cận. 


	

	3
	Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật.
	Chính xác, dễ đọc, dễ hiểu và dễ thực hiện
	

	19
	Phương án phát triển của dự án sau khi kết thúc

	Sau khi kết thúc dự án, cơ quan chủ trì thực hiện dự án sẽ phối hợp với Phòng Kinh tế - hạ tầng thực hiện công tác chuyển giao quy trình kỹ thuật nuôi cá Thát lát trong ao để phổ biến và nhân rộng ra trên địa bàn huyện và các vùng lân cận. 

	20
	Kinh phí thực hiện dự án phân theo các khoản chi

Đvt: 1.000 đồng.

	TT
	Nguồn kinh phí
	Tổng số  (tr.đ)
	Trong đó
	

	
	
	
	Thuê khoán chuyên môn và đào tạo
	Nguyên,vật liệu, năng lượng
	Thiết bị, máy móc
	Xây dựng cơ bản
	Công lao động
	Chi khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Tổng kinh phí
	94.902
	7.462
	 78.040
	
	
	
	9.400

	
	Trong đó:


	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Ngân sách SNKH &CN tỉnh, huyện
	40.000
	7.462
	23.138
	
	
	
	9.400

	2 
	Vốn đối ứng nông dân thực hiện dự án
	54.902
	
	54.902
	
	
	
	

	
	


	21. Hiệu quả kinh tế - Xã hội
21.1. Hiệu quả kinh tế -xã hội trực tiếp của dự án

21.1.1. Hiệu quả kinh tế: ước tính được bằng số lượng, hoặc bằng tiền;

- Ước tính hiệu quả kinh tế giữa nuôi cá trắm cỏ truyền thống trong ao và nuôi cá thát lát cườm có sử dụng chế phẩm sinh học trong thời gian 8 tháng:
Đvt: 1.000 đồng


[image: image1.emf]Stt

Đối tượng 

nuôi

Mật độ

(con/

m2)

Chi phí 

mua giống 

cá

(đồng)

Số con 

còn lại

(con)

Trọng 

lượng 

trung 

bình

(kg/con)

Thức ăn

(HSTA x P 

x số con 

còn lại x 

đơn giá)

Hóa 

chất



Vôi



Chế 

phẩm 

sinh học 

(đ)

Khấu hao 

ao nuôi 

(chi phí XD 

ao 

20.000.00
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Tổng chi



Giá bán
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đồng/kg)

Ước 

tổng sản 

lượng 

(kg)

Tổng thu



Thu nhập



1

Cá Trắm Cỏ

(Ctenopharyngod

on idella)

3 6,000         1,800     0.5 27,000       1,000     400 4,000         38,400     50        900   45,000    6,600        

2

Cá Thát lát Cườm

(Chitala chitala) 

4 21,200       2,800     0.5 35,700       1,000     400    1,440       4,000         63,740     60     1,400   84,000    20,260      


- Nuôi cá Thát lát trong ao cho giá trị kinh tế cao hơn hình thức nuôi cá trắm cỏ phổ biến như hiện nay
- Chi phí giống và thức ăn, mặc dù có cao hơn so với mức chi phí của nuôi cá trắm cỏ lồng nhưng mang lại hiệu quả hơn, đây là mức chi phí mà nhiều hộ nuôi có thể áp dụng được.

       21.1.2. Hiệu quả  về xã hội

- Người nuôi sẽ tiếp cận được kỹ thuật nuôi cá Thát lát thương phẩm trong ao sử dụng chế phẩm sinh học.

- Đa dạng hóa đối tượng nuôi, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

21.2. Dự kiến hiệu quả kinh tế - xã hội theo khả năng mở rộng của dự án.

Các địa phương và hộ dân sẽ áp dụng kỹ thuật đã được chuyển giao để đưa vào sản xuất với quy mô lớn nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời cung cấp một số lượng lớn sản phẩm chất lượng cao phục thị trường trong tỉnh và ngoài tỉnh.




	………, ngày...... tháng 9  năm 2018
	………, ngày...... tháng  9  năm 2018

	Chủ nhiệm dự án
(Họ, tên và chữ ký)

Trần Thị Hồng Vân
	Tổ chức chủ trì dự án
(Họ,  tên, chữ ký, đóng dấu)

Nguyễn Văn Quang


QUY TRÌNH KỸ THUẬT

NUÔI CÁ THÁT LÁT CƯỜM

Tên địa phương: Cá Thát lát bông
I.ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC

1.Đặc điểm hình thái cá Thát lát cườm

- Cá có màu xám bạc, lưng sẫm hơn. Cá trưởng thành có 4 - 10 đốm đen, viền trắng nằm dọc phía trên vây hậu môn. Lúc cá còn nhỏ thân có 10 - 15 sọc đen ngang thân. Khoảng 2 tháng tuổi phần dưới của các sọc này xuất hiện các đốm nâu tròn. Cá càng lớn, đốm càng rõ nét trong khi các sọc mờ dần rồi mất hẳn.

- Cá có thân dài, dẹp bên, lưng gù độ cong của lưng tăng dần theo kích thước của cá. Lườn bụng bên có hai hàng gai chạy dọc theo lườn bụng. Vảy nhỏ phủ khắp thân và đầu, vảy dính rất chắc, khó rụng, vảy ở đầu có cùng kích thước với vảy ở thân. Đường bên bắt đầu từ mép trên của lỗ mang và chấm dứt ở điểm giữa gốc vi đuôi.

- Vi lưng của cá Thát lát cườm nhỏ, nằm lệch về phía sau của thân, gần điểm giữa gốc vi đuôi hơn gần chóp mõm. Gốc vi hậu môn rất dài, vi hậu môn nối liền với vi đuôi. Vi bụng rất nhỏ. Vi đuôi tròn, không chẻ hai. 

- Cá có đầu nhỏ, nhọn, dẹp bên. Miệng trước, rạch miệng xiên kéo dài qua khỏi mắt, xương hàm trên phát triển. Răng nhọn, bén mọc ở hàm dưới, phần gai giữa xương hàm trước, xương khẩu cái, xương lá mía và lưỡi, ngoài ra còn có đám răng nhỏ mịn trên xương bướm phụ. Có một đôi râu mũi ngắn nhỏ. Mắt nằm lệch về phía lưng của đầu, gần chóp mõm hơn gần điểm cuối của xương nắp mang. Phần trán gần hai mắt cong và lồi tương đương đường kính mắt. Miệng rộng, màng da sau xương nắp mang rất phát triển.

2. Sự phân bố 

- Trong tự nhiên cá Thát lát cườm phân bố ở nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, cá phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, Kom Tum). Mùa nước lũ, cá đi vào các đồng ruộng ngập nước sinh sống, mùa khô, cá ra sống ở các rạch lớn, sông chính, các vực nước sâu. Cá Thát lát cườm sống được ở vực nước có lượng oxy thấp, nhờ cơ quan hô hấp phụ. Trong điều kiện tự nhiên, cá sống ở tầng giữa và tầng đáy. 

3. Đặc điểm dinh dưỡng

- Cá thát lát cườm rất dữ. Cá tấn công những con cá khác để làm mồi khi đói. Khi bị sốc môi trường hoặc thay đổi mồi ăn đột ngột chúng có thể bỏ ăn cho đến khi kiệt sức và nhiễm bệnh chết. Do đó trong điều kiện nuôi không nên gây sốc môi trường hay thay đổi mồi đột ngột mà phải tập cho cá quen dần với thức ăn mới và cho cá ăn đúng giờ.

- Do cá thát lát cườm có đặc tính ăn động vật nên khi sử dụng thức ăn hỗn hợp để nuôi cá thì phải được tập cho ăn từ nhỏ.

4. Đặc điểm sinh trưởng

- Từ cá bột mới nở đến cá con 3 - 4 cm mất khoảng 30 - 40 ngày. Cá chậm lớn và phải mất thêm 30 - 40 ngày nữa cá mới đạt chiều dài 12 - 15 cm. Trong nuôi thương phẩm, từ tháng thứ 2 cá tăng trọng nhanh, sau 5 tháng nuôi cá có thể đạt khối lượng 400 - 500 g và sau 1 năm nuôi cá có thể đạt 1,2 kg. Mỗi năm cá có thể tăng trọng thêm 1 – 1,2 kg.

- So với cá cùng họ thì cá Thát lát cườm có tốc độ sinh trưởng nhanh hơn cá thát lát thường. Cá tăng trọng nhanh, thông thường cá sau 1 năm tuổi có chiều dài trung bình khoảng 30 – 40 cm và nặng từ 1kg – 1.2 kg/con. Trong ao nuôi, cá thát lát cườm có thể đạt kích cỡ 500 – 600 g/con sau 5 tháng nuôi.

5. Đặc điểm sinh sản 

- Cá Thát lát cườm cái thành thục khoảng 3 năm tuổi, còn cá đực thành thục sớm hơn, khoảng 2 năm tuổi. Cá bố mẹ thát lát cườm được nuôi vỗ bằng thức ăn tươi sống gồm cá nhỏ, cá rô phi và tép và hệ số thành thục của cá thát lát cườm cái đạt cao nhất vào tháng 6 với giá trị là 4,63 ± 0,50%. 

- Thức ăn cần thiết cho cá bột trong quá trình ươm ở tuần đầu là động vật phiêu sinh. Từ tuần thứ hai thức ăn là trùn chỉ. Cá Thát lát cườm được ươm 30 ngày trong bể với 4 loại thức ăn là trùn chỉ, ấu trùng muỗi đỏ, phiêu sinh động vật và lăng quăng cho tỷ lệ sống của cá từ 80 – 100%; đối với thức ăn là phiêu sinh động vật và lăng quăng cho tỷ lệ sống của cá thát lát cườm là 100%.

- Hiện nay, có nhiều cơ sở sản xuất giống và ương thát lát cườm ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã cung cấp giống cá thát lát cườm phục vụ cho nhu cầu nuôi thương phẩm đối tượng có giá trị kinh tế cao này. Theo Chi cục Thủy sản Hậu Giang, năm 2006 lượng giống cá thát lát cườm trong tỉnh sản xuất được là 3,5 triệu con.

II. KỸ THUẬT NUÔI CÁ  THÁT LÁT TRONG  TRONG AO CÓ SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC

1.Cải tạo ao:

- Bước 1: Tháo cạn nước vét bớt bùn trong ao nuôi đồng thời diệt tạp. Gia cố bờ ao để chống xói lở giúp hạn chế bị rò rỉ.

- Bước 2: Bón vôi với liều lượng 15 kg/100 m2. 

- Bước 3: Phơi đáy ao từ 5 - 7 ngày đến khi nứt chân chim thì lấy nước. 

- Đối với ao mới: Ngâm rửa đáy ao khoảng 2 - 3 lần rồi xử lý. 

Giai đoạn 01 – Trước khi thả giống

2. Lấy và xử lý nước

– Các bước chuẩn bị ao nuôi
	Ngày 01
	Lấy đầy nước ao nuôi ( mức trung bình 1,2m )

 Để lắng trong 02 ngày

	Ngày 03
	Khử trùng bằng Idion với liều 10ppm

	Ngày 10
	Đánh vi sinh vào ao nuôi lần 01(liều gấp đôi)

	Ngày 16
	Đánh vi sinh vào ao nuôi lần 02


3. Gây màu nước

- Gây màu nước bằng phân NPK, liều lượng 10 kg/5.000 m2 nước ao nuôi, tạt liên tục 3 ngày vào 9 - 10 giờ sáng. Khi nước ao nuôi chuyển sang màu tảo khuê (vàng hoặc nâu nhạt) hay xanh vỏ đậu là đạt yêu cầu.

- Đối với các ao khó gây màu nước, hay màu nước không bền thì nên bổ sung các thành phần khoáng chất.

- Kiểm tra và thay đổi các yếu tố môi trường hợp lý trước khi thả nuôi: pH 6.5 – 7.0 ; độ trong 35 - 45 cm. 

4.Chọn và thả giống: 

Sau thời gian đánh CPSH lần 2 (2 – 3 ngày), tiến hành thả giống

1. Chọn giống. Chọn con giống ở các địa chỉ có uy tín và nguồn gốc rõ ràng. Người nuôi có thể chọn bằng cảm quan hoặc qua xét nghiệm.

2. Thả giống. Thả giống cá với mật độ khoảng 4 con/m2. Thả vào lúc sáng sớm hoặc thả vào chiều mát và theo hướng trên gió.

5.Chăm sóc và quản lý 

1. Cho ăn.  
Khi cá  thả trong thời gian 15 ngày đầu, đặt sàn ăn và theo dõi lượng thức ăn qua thời gian ăn hết thức ăn trong sàn để điều chỉnh thức ăn cho phù hợp. Lượng thức ăn tháng 2 từ 8-10%, tháng 3 cho đến khi thu hoạch từ 3-5% trọng lượng cá trên toàn ao. Cho ăn 2 lần trong ngày.

Giai đoạn 02 – Trong quá trình nuôi

Theo hướng dẫn chung của hầu hết các công ty sản xuất, liều sử dụng chế phẩm sinh học trong quá trình nuôi như sau:

- Xử lý nước

Áp dụng liều ban đầu, sau đó đánh lại định kỳ hàng tuần trong suốt quá trình nuôi. Trong 2 tháng đầu sau thả giống: Định kỳ 10 ngày sử dụng Chế phẩm sinh học Aqua pond, với nồng độ 50g/1.000 m2.

Sang tháng thứ 3 trở đi: Định kỳ 10 ngày sử dụng Chế phẩm sinh học Aqua pond, với nồng độ 80g/1.000 m2

Ứng dụng chế phẩm sinh học trong suốt vụ nuôi cần được đáp ứng bằng cách quản lý chất lượng nước ao nuôi thích hợp, chất lượng thức ăn tốt, lịch cho ăn đúng. Các chỉ tiêu môi trường nước tối ưu giúp gia tăng hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học như sau:          

+  pH: 6.5 – 7.5 (dao động trong ngày không quá 0.5)

+  Độ trong: 30 - 40cm

+  NH3 < 0,1mg/l

+  H2S < 0,03 mg/l

+  Hàm lượng oxy hòa tan: > 2 mg/l

2. Quản lý môi trường ao nuôi

- Kiểm tra độ pH, trong ao 2 lần/ngày vào lúc 7h và 15h, và các chỉ tiêu môi trường khác.

3. Quản lý sức khỏe cá nuôi

- Hằng ngày quan sát các hoạt động bắt mồi và sức khỏe của cá trong ao, xem biểu hiện các bên ngoài của cá thông qua màu sắc, phụ bộ, thức ăn trong ao… để có thể phát hiện các dấu hiệu bất thường.

- Định kỳ từ 10-15 ngày xác định tốc độ tăng trưởng, sức khỏe  cũng như về trọng lượng nhằm điều chỉnh thức ăn của cá nuôi cho phù hợp.

 - Bổ sung thêm Vitamin C, thêm men tiêu hóa đường ruột, khoáng chất vào thức ăn cho tôm .

Thu hoạch:  Thời gian thường khoảng 8 tháng trở lên, khi cá đạt trọng lượng khoảng 2 con/ kg thì có thể thu hoạch.
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Sheet1

		Stt		Đối tượng nuôi		Mật độ
(con/
m2)		Chi phí mua giống cá
(đồng)		Số con 
còn lại
(con)		Trọng lượng trung bình
(kg/con)		Thức ăn
(HSTA x P x số con còn lại x đơn giá)		Hóa chất
		Vôi
		Chế phẩm sinh học (đ)		Khấu hao ao nuôi (chi phí XD ao 20.000.000 đồng, khấu hao 5năm)		Tổng chi
		Giá bán
(1.000 đồng/kg)		Ước tổng sản lượng (kg)		Tổng thu
		Thu nhập


		1		Cá Trắm Cỏ
(Ctenopharyngodon idella)		3		6,000		1,800		0.5		27,000		1,000		400				4,000		38,400		50		900		45,000		6,600

		2		Cá Thát lát Cườm
(Chitala chitala) 		4		21,200		2,800		0.5		35,700		1,000		400		1,440		4,000		63,740		60		1,400		84,000		20,260








